
BIỂU PHÍ C: BIỂU PHÍ ÁP DỤNG VỚI ATM – POS 

 (Ban hành kèm theo QĐ số 524/QĐ-TGĐ.23 ngày 08 / 06 / 2023) 

(Biểu phí C có hiệu lực từ ngày 12 / 06 / 2023) 

1. ATM 

Phí giao dịch rút tiền trên ATM Mức phí 

Thẻ quốc tế do ngân hàng khác phát hành  

Chủ thẻ quốc tế Visa Miễn phí 

Chủ thẻ Maybank Miễn phí 

Chủ thẻ quốc tế Mastercard  

Thẻ Mastercard do ngân hàng tại Việt Nam phát hành Miễn phí 

Thẻ Mastercard do ngân hàng ngoài Việt Nam phát hành 50.000VNĐ/giao dịch 

Chủ thẻ quốc tế JCB  

Thẻ JCB do ngân hàng tại Việt Nam phát hành Miễn phí 

Thẻ JCB do ngân hàng ngoài Việt Nam phát hành 50.000 VNĐ/giao dịch 

Chủ thẻ quốc tế American Express 50.000 VNĐ/giao dịch 

Chủ thẻ quốc tế Dinner Club 50.000 VNĐ/giao dịch 

- ABBANK không thực hiện thu phí chủ thẻ tại các mức phí điều chỉnh thành “Miễn phí”, đối với mức 

phí thu chủ thẻ khi thực hiện giao dịch rút tiền sẽ do Ngân hàng phát hành thẻ quy định.  

- Đối với thẻ JCB của ngân hàng ngoài Việt Nam phát hành, ABBANK không thu phí trực tiếp từ chủ 

thẻ JCB khi giao dịch trên ATM ABBANK. 

2. POS dành cho đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) 

Loại phí Mức phí tối thiểu Mức phí tối đa 

Phí thẻ nội địa 1.1%/giao dịch 2,75%/giao dịch 

Phí thẻ quốc tế Visa 2,2%/giao dịch 2,75%/giao dịch 

Phí thẻ quốc tế Master 2,53%/giao dịch 2,75%/giao dịch 

3. Dịch vụ gia tăng qua ATM/POS 

- Dịch vụ nạp tiền & thanh toán hóa đơn: không thu phí chủ thẻ, không thu phí đơn vị chấp nhận thẻ. 

- Các loại hóa đơn được chấp nhận thanh toán trên ATM, POS do ABBANK thông báo trong từng thời 

kỳ. 

Ghi chú: 

- Biểu phí trên đã bao gồm VAT (10%); 

- Biểu phí trên có thể thay đổi theo quy định của ABBANK trong từng thời kỳ và được thông báo trên 

website: www.abbank.vn 



- Biểu phí ATM được ghi nợ trực tiếp vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng; 

- Biểu phí giao dịch POS được ghi nợ trực tiếp vào tài khoản tiền gửi thanh toán của ĐVCNT mở tại 

ABBANK. Việc thay đổi mức phí giao dịch được quy định theo quyết định phân quyền phê duyệt 

mức phí trong từng thời kỳ; 

- Cách tính phí giao dịch qua POS được căn cứ trên quy định thanh toán với Visa, Master Card và 

các liên minh chuyển mạch thẻ; Đơn vị tính: Đồng Việt Nam.



 


